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BẢNG GHI THÔNG TIN HỌC SINH 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

 
 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN HỌC SINH 

Họ và tên:............................................………..………………….…Nam, nữ:……..………………....…….

 

Sinh ngày:........................................................................................................................................................ 

Nơi sinh:...........................................................................................................................................................  

Số CCCD:…………………………………….Ngày cấp:………………………Nơi cấp:………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………..…... 

Mã thẻ Bảo hiểm y tế:……………………………………………………………………..………………… 

Số điện thoại di động:……………………………………………………………………..………………… 

Đối tượng chính sách:………………………………………………………………………………..……… 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..………... 

……………………………………………………………………………………………………...………... 

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………………………..………... 

2. THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH HỌC SINH 

TT 
Nội dung yêu 

cầu 
Cha Mẹ 

1 Họ và tên   

2 Nghề nghiệp   

3 Nơi công tác   

4 Điện thoại   

 

 

Xác nhận của phụ huynh 

 

 

 Cần Thơ, ngày.....  tháng ...... năm 20… 

Chữ ký của học sinh 
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